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IV. Đồ dùng dạy và học
Hoạt động 1: Tìm hiểu sự  đa dạng của các nhóm chim

	
	

	Nhóm chim
	Đại diện
	Môi trường sống
	Đặc điểm cấu tạo

	
	
	
	Cánh
	Cơ ngực
	Chân
	Ngón

	Chạy
	Đà điểu
	Thảo nguyên, sa mạc
	Ngắn, yếu
	Không phát triển
	Cao, to, khỏe
	2-3 ngón

	Bơi
	Chim cánh cụt
	Biển
	Dài, khoẻ
	Rất phát triển
	Ngắn
	4 ngón có màng bơi

	Bay
	Chim ưng
	Núi đá
	Dài, khoẻ
	Phát triển
	To, có vuốt cong.
	4 ngón


Kết luận: 

- Lớp chim rất đa dạng: Số loài nhiều, chia làm 3 nhóm: Chim chạy,  Chim bơi, Chim bay

- Lối sống và môi trường sống phong phú.

Hoạt động 2: Đặc điểm chung của lớp chim

Kết luận: - Đặc điểm chung

+ Mình có lông vũ bao phủ

+ Chi trước biến đổi thành cánh

+ Có mỏ sừng

+ Phổi có mang ống khí, có túi khí tham gia hô hấp.

+ Tim 4 ngăn, máu đỏ tươi nuôi cơ thể

+ Trứng có vỏ đá vôi, được ấp nhờ thân nhiệt của chim bố mẹ.

+ Là động vật hằng nhiệt.

Hoạt động 3: Vai trò của chim

	-GV kể chuyện « Mai An Tiêm và quả dưa hấu »

- Nêu ích lợi và tác hại của chim trong tự nhiên và trong đời sống con người?

-Cần làm gì để bảo vệ những loài chim có ích ?

- Lấy các ví dụ về tác hại và lợi ích của chim đối với con người?

*THMT: Từ các nguồn lợi do chim mang lại như: Chim ăn các loại sâu bọ, ăn các loài gặm nhấm làm hại nông lâm nghiệp, chim làm cảnh, cung cấp thực phẩm...Trong tự nhiên chim giúp cho việc phát tán cây rừng...giáo viên giáo dục chúng ta cần phải có ý thức bảo vệ các loài chim có ích, không săn bắt bừa bãi.

	- bảo vệ môi trường : Lên án các hành vi đốt phá rừng làm mất môi trường sống của các loài chim..


Kết luận: - Lợi ích: + ăn sâu bọ và động vật gặm nhấm

               + Cung cấp thực phẩm

               + Làm chăn, đệm, đồ trang trí, làm cảnh.

               + Huấn luyện để săn mồi, phục vụ du lịch.

               + Giúp phát tán cây rừng.

- Có hại: + ăn hạt, quả, cá…

              + Là động vật trung gian truyền bệnh.

                             CÂU HỎI BÀI TẬP TRÁC NGHIỆM
Câu 1:  Đặc điểm giúp chim hô hấp tốt trong khi bay là:

a. các túi khí thông với phổi
   

b. phổi có nhiều túi phổi 

c. cánh dài có nhiều lông vũ   


d. xương lưỡi hái phát triển

Câu 2: Hiện tượng thở kép là

a.  Trao đổi khí 2 lần cùng 1 lượng khí.

b.  Nhờ hệ thông túi khí làm cho không khí qua hệ thống ống khí trong phổi theo 1 chiều khiến trong phổi không có khí đọng.

c.  Hiện tượng hít thở 2 lần liên tục nhau.

d.  Hiện tượng không khí từ ngoài vào phổi rồi vào túi khí trao đổi lần 2

Câu 3: Lớp chim được phân chia thành các nhóm là: 



A. chim ở cạn, chim trên không.
B. chim bơi và chim ở cạn.



C. chim chạy, chim bơi và chim bay.                        
D. chim chạy, chim bay.

Câu 4. Đặc điểm giúp chim hô hấp tốt trong khi đang bay là:

A. Phổi có nhiều túi khí           


B.Các túi khí thông với phổi          

C. Xương lưỡi hái phát triển          


D.Cánh dài có lông vũ 

Câu 5: Chim bồ câu có thân nhiệt ổn định (không phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường) nên được gọi là động vật:

a. Máu lạnh

 
b. Biến nhiệt

 
c. Hằng nhiệt

 
d. Thu nhiệt

Câu 6: Chim bồ câu, tim có 4 ngăn hoàn chỉnh nên máu trong tim là:

a. Máu không pha trộn
b. Máu pha trộn
          
c. Máu lỏng
                
d. Máu đặc

Câu 7: Nhóm Động vật nào sao đây thuộc lớp chim:

A. Dơi, Đại bàng, Vịt trời, ngỗng



B. Thiên nga, đà điểu, công, trĩ

C. Hải âu, châu cháu, gà lôi, bồ câu


D. Gà vịt xim, dơi, vịt trời

Câu 8: Diều chim bồ câu có chức năng gì?

A. Tiết dịch tiêu hóa         
B. Co bóp, nhào trộn thức ăn               C. Tiết dịch vị             D. Chứa thức ăn và tiết sữa.

Câu 9: . Tim của chim bồ câu khác so với thằn lằn ở chỗ : 

A. Tim 3 ngăn máu đỏ tươi                                     

C. Tim 2 ngăn, máu pha

B. Tim 4 ngăn, máu không pha trộn                        

D. Tim 3 ngăn có vách hụt

Câu 10: Những đặc điểm nào sau đây giúp chim bồ câu thích nghi với đời sống:

     A. Thiếu trực tràng  
        B. Có thận sau     
          C. Bộ não có 5 phần   

D. Hệ cơ phát triển

Câu 11: Ngoài sự hô hấp túi khí của chim còn có tác dụng :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               .           a/ Dễ cách cánh khi bay, giúp thải chất bả .

            b/ Hít thở 2 lần liên tiếp nhau tận dụng hết lượng khí.

            c/ Giảm khối lượng riêng  và giảm ma sát nội quan khi bay.

            d/ Không khí vào khoang mũi rồi xuống phổi  để trao đổi khí .

Câu 12:  Tim của chim có mấy ngăn:

a. 2 ngăn

     b. 3 ngăn


c. 3 ngăn có vách hụt

 
d. 4 ngăn

Câu 13: Hệ tuần hoàn chim bồ câu có đặc điểm là :

A. Tim có 4 ngăn máu pha riêng biệt.     

B. Tim có 4 ngăn máu đỏ tươi đi nuôi cơ thể .

C.  Tim 3 ngăn máu pha nuôi cơ thể .      

D. Tim 4 ngăn máu đỏ thẩm nuôi cơ thể .

Câu 14: Nhóm chim chạy có đặc điểm:

A. Cánh dài, khỏe, chân ngắn có màng bơi

B. Cánh ngắn,yếu ,chân cao to,khỏe

C. Cánh phát triển, chân có bốn ngón


D. Cánh ngắn,khỏe,chi có màng bơi

Câu 4: Hãy so sánh hệ tuần hoàn của thằn lằn và chim bồ câu?

+ Hệ tuần hoàn của thằn lằn: Có hai vòng tuần hoàn, tim 3 ngăn, hai tâm nhĩ một tâm thất, ở tâm thất mới chỉ xuất hiện vách ngăn hụt nên máu đi nuôi cơ thể vẫn là máu pha.         

+ Hệ tuần hoàn của chim bồ câu: Có hai vòng tuần hoàn, tim 4 ngăn chia hai nửa riêng bịêt, máu đi nuôi cơ thể là máu đỏ tươi. 





Câu 5: Trình bày đặc điểm hô hấp ở chim bồ câu thể hiện sự thích nghi với đời sống bay?

Đặc điểm hô hấp ở chim bồ câu thể hiện sự thích nghi với đời sống bay:

- Phổi gồm 1 mạng ống khí dày đặc tạo nên 1 bề mặt trao đổi khí rất rộng.

- Sự thông khí qua phổi là nhờ hệ thống túi khí phân nhánh (9 túi) len lỏi vào giữa các hệ cơ quan. 

- Túi khí còn làm giảm khối lựơng riêng của chim và giảm ma sát nội quan khi bay. 

Câu 6: Chim có lợi ích và tác hại gì đối với tự nhiên và đời sống con người? 

Lợi ích và tác hại của chim đối với tự nhiên và đời sống con người:  

- Lợi ích:
+ Ăn sâu bọ và động vật gặm nhấm.

+ Cung cấp thực phẩm.

+ Làm chăn, đệm, đồ trang trí, làm cảnh.

+ Huấn luyện để săn mồi, phục vụ du lịch.

+ Giúp phát tán cây rừng.

- Có hại:
+ Ăn hạt, quả, cá…

+ Là động vật trung gian truyền bệnh.

Câu 7: Gà trống thường gáy sau khi đập cánh hay trước khi đập cánh? Vì sao? 

- Gà đập cánh trước khi gáy 

- Do đập cánh không khí vào các túi khí nên khi không khí trở ra sẽ lớn hơn, mạnh hơn làm cho thanh quản phát ra âm thanh lớn và vang hơn. 

Câu 8: Cấu tạo ngoài chim bồ câu như thế nào để thích nghi với đời sống bay lượn?

    - Mình có lông vũ bao phủ, nhẹ, xốp.                               

    - Cơ thể hình thoi, giảm sức cản của gió.                           

    - Chi trước biến thành cánh, quạt không khí để bay.          

    - Cổ dài linh hoạt, hàm không có răng đầu nhẹ.                 

    - Chi sau có bốn ngón, 3 ngón trước và 1 ngón sau thích nghi sự bay và đậu.  

